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XÁC LẬP MẶT CẮT GRADIENT CHUẨN HÓA TỪ ĐƯỜNG CONG ΔT TRONG BÀI TOÁN TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN
                                                                                       Phạm Khánh Hội
I. MỞ ĐẦU:

 
Việc giải các bài toán trường thế phổ biến như trong trường ΔT, trường trọng lực Δg Bughe và ngay cả bài toán điện trường thiên nhiên đang được tiến hành phân tích,  xử lý bằng các phương pháp biến đổi khác nhau. Những phương pháp biến đổi như: nâng trường, hạ trường, đạo hàm theo phương thẳng đứng, chuyển trường, quy trường về cực, phân chia trường và các tham số tính toán định lượng cơ bản của các đối tượng nghiên cứu đã trở thành quen thuộc với tất cả các nhà Địa Vật Lý. Nhìn chung, với các tiêu đề khác nhau nhưng tựu trung lời giải là làm nổi bật các tham số như chiều sâu vật thể, đường phương phát triển thân quặng và phần nào cung cấp các thông tin về bản chất vật thể gây lên dị thường.
Tất cả đều dựa trên các phép khai triển hoặc nghiệm của các bài toán Poisson, Fourier, Maclaurin,Laplace …


Ở đây tác giả muốn giới thiệu một kiểu biến đổi sau: nội dung chính của công việc này từ đường cong ΔT quan sát nhanh chóng xác lập mặt cắt Gradien chuẩn hóa nhằm theo dõi sự phân bố của vật thể gây từ trong nửa không gian bên dưới và xác định chiều sâu H đến tâm các vật thể đó.
Chúng tôi muốn giới thiệu một công nghệ tính toán nhanh các tham số mong muốn  theo Gradient chuẩn hóa của việc giải các bài toán từ làm ví dụ. Trong đó ΔT dị thường từ được biểu thị cho vật thể hình cầu (1):
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                              (1)

M: Momen từ hóa của vật cầu.


Θ: Góc từ hóa nghiêng.

h: Độ sâu từ mặt đất tới tâm vật thể.


x: Tọa độ ngang.

Tổng quát: 
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Trong đó: 



xi: Thay đổi theo trục x



hi: Thay đổi theo trục y

Hàm 
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có đặc trưng thay đổi theo hàm sin và hàm cos, thu lại:
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Khai triển Taylor tại vị trí có hi=a, theo dạng:
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                (4)
Tại a=0 ứng với tâm vật thể.
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  (5)

F(x)= [0;h] số hạng dư.


Thực tế trong quá trình thực hiện, cần cố định các giá trị h từ lớn tới 0 qua các lớp trung gian.Trong quá trình tính toán chú ý đầy đủ tới mối tương quan giữa chiều  sâu vật thể gây từ và bậc đạo hàm. 

Việc xác định chiều sâu tâm vật thể gây từ xuất phát từ mặt cắt Gradient chuẩn hóa. Đó chính là điểm trùng chập hoàn toàn giữa F(x) và f(x) như sẽ nói bên dưới. Trong thực tế tồn tại nhiều vật thể trên một mặt cắt nên càn chú ý tới bậc đạo hàm, đặc biệt f’(x) và f’’(x).

Những vật thể gây từ nằm sâu, liên quan tới triển vọng khoáng sản của một vùng nghiên cứu cần chú ý tới đặc điểm chuẩn hóa “hình chuông” hoặc tâm hình Lemliscate de Bernoullie.


Sự liên kết của hàm f(x) ở độ cao h khác nhau sẽ vẽ lên sự phân bố trường trong nửa không gian bên dưới.



Tâm vật thể sẽ ở vị trí giao nhau giữa f(x)và F(x), tức là tại đó.


f(x)≡F(x)=H               (H: chiều sâu tâm vật thể )

II).VÍ DỤ PHÂN TÍCH MỘT SỐ MÔ HÌNH GẶP QUẶNG:

a). Tuyến 2a Mirex - Cao Bằng:
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Hình1: Dạng đồ thị dị thường tuyến 2a Cao Bằng
[image: image1.wmf]22

223

(2).sin3os

()

()

a

hxhxc

TxM

hxh

qq

--

=

+

V

[image: image22.jpg]



Hình 2: Mặt cắt ΔT tuyến 2a, Cao Bằng kết quả phân tích 

Trên hình vẽ cho ta thấy cường độ trường từ biến đổi trên dải khá rộng khoảng 5000nT, dị thường từ được chia làm hai phần dị thường âm và dị thường dương khá rõ rệt. Quan sát đồ thị có thể nghĩ đây là tuyến ít triển vọng. Nhưng qua kết quả phân tích trên mặt cắt gradient chuẩn hóa lại phác vẽ lên sự phân bố của thân quặng dàn trải trên cả mặt cắt, có cảm giác thân quặng uốn lượn theo hai cánh dị thường. 


Bức tranh trường từ trên mặt cắt Gradien thể hiện rất đúng kết quả khoan khai thác.


Trong khoảng từ cọc 3 đến cọc -10 lớp quặng manhetit dày 2-3m nằm sâu cách mặt đất 3-7m, trong khoảng từ cọc 3 dến cọc 25 thân quặng manhetit chìm sâu dần về phía cánh phải, hàm lượng cũng cao dần từ tâm ra ngoài biên. Tại lỗ khoan số 12 đã gặp lớp quặng manhetit dày 5,2m dưới lớp phủ 6,1m. Còn tại lỗ khoan số 20, gần như sát cánh phải của mặt cắt lại gặp lớp quặng manhetit dày trên 6m ở độ sâu 50m dưới lớp phủ chủ yếu là sét có nguồn gốc gabro phong hóa triệt để. 
 
b)  Mặt cắt tuyến 2 ĐC-Mirex, Cao Bằng
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Hình 3: Đồ thị dị thường từ tuyến 2 ĐC -Cao Bằng
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Hình 4: Mặt cắt ΔT tuyến 2 ĐC- Cao Bằng


Nhận xét kết quả: 

Mặt cắt gradient chuẩn hóa phản ánh thân quặng nhỏ, năm nông. Tại cọc 7 tính toán H=5,6m. Tại cọc 24 thi độ sâu H=10,6m. Khai thác công nghiệp cần quan tâm tới các dị thường kiểu này.

c).Tuyến 4 ĐC – Mirex-Cao Bằng                    
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Hình 5: Đồ thị dị thường từ tuyến 4, ĐC-Mirex
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Hình 6: Mặt cắt ΔT tuyến 4 ĐC-Mirex
Nhận xét kết quả: Trên mặt cắt Gradient chuẩn hóa thân quặng biểu hiện một vật thể hình nêm.
 Chiều rộng thân quặng kéo dài từ cọc 18 đến cọc 28. Cọc 23 là chính giữa của nêm. Tại cọc này thân quặng dày, phát triển xuống sâu đến độ sâu 29m và như vậy tâm H tính được là 20.4m.
Khi tiến hành khai thác người dân đang mở công trình từ cọc 18 đến cọc 28 và cọc 23 trùng vào trung tâm vùng mỏ.
d). Mặt cắt tuyến 1a Mirex-Cao Bằng 
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Hình 7: Đồ thị dị thường từ tuyến 1a, Cao Bằng
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Hình 8: Mặt cắt ΔT tuyến 1a, Cao Bằng
Nhận xét kết quả: Đặc trưng cho dị thường là cường độ rất lớn. Nếu quan sát sơ lược trên đồ thị dị thường thì có thể nghĩ rằng thân quặng sẽ phát triển xuống sâu trên một vùng rộng lớn. Nhưng trên mặt cắt gradient chuẩn hóa lại chỉ là một lớp nằm ngang,bề dày trong khoảng 4,2m đến 8.3m và kéo dài từ cọc 10 tới cọc 28. Việc tính độ sâu H tại các cọc 15 và 25 đều  xác định H=5,1m và H=9,3m. Và như vậy lớp đất phủ cỡ 4,5m đến 8,1m. Kết quả khoan khai thác gặp quặng manhetit hàm lượng cao và chiều sâu thân quặng phù hợp với kết quả tính toán.
Phía bên dưới hoàn toàn không có dấu hiệu tồn tại thân quặng.

Kết quả của bài giải giúp phía khai thác không cần bận tâm về sự tồn tại thân quặng có thể tồn tại dưới sâu của  mặt cắt.

e). Mặt cắt tìm kiếm nước ngầm tuyến Hàm Roong;
        
[image: image16.wmf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-100

0

100

n

T

D

i

e

m

 

d

o


Hình 9: Đồ thị đường cong ΔT Hàm Roong    
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Hình 10: Mặt cắt ΔT tuyến đo từ tìm kiếm nước ngầm- Mirex

Nhận xét: Trong vùng nghiên cứu bức tranh mặt cắt gradient chuẩn hóa có hai đới âm, dương khá rõ rệt. Đới dị thường âm phát triển ổn định, có xu thế phát triển xuống sâu. Tại cọc 35 đã tiến hành đo sâu phân cực kích thích theo công nghệ tìm kiếm nước ngầm OPTIMEX. Từ các tài liệu đại vật lý đã khẳng định trong vùng có đới dập vỡ chứa nước phân thành hai nhịp. Nhịp trên từ 12m đến 42,5m, nhịp dưới có đới từ 50,4m đến 72,3m. Kết quả khoan đã tìm thấy cát bột kết xen cuội riolit bị dập vỡ khá mạnh. Lỗ khoan này hiện đang được khai thác sử dụng.
f). Mặt cắt nghiên cứu kiến tạo Mirex – Cao Bằng:
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     Hình 11: Đường cong dị thường Δg Bughe

                                                                              LK2
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Hình 12: Mặt cắt Gradien chuẩn hóa Δg Bughe
Nhận xét: Tuyến khảo sát đo vẽ Δg Bughe được tiến hành sau khi đo vẽ từ ΔT. Tầng đánh dấu chính là lớp Lersolit có mật độ thay đổi khá tập trung thành một dải trung tâm nhưng sang phía Đông, tầng đánh dấu này bị hạ thấp xuống gần 100m và dịch chuyển hơn 200m. Kết quả này cho thấy đứt gẫy Cao Bằng – Thất Khê có biên độ dịch chuyển rõ ràng. Việc tìm kiếm quặng cũng cần chú ý điều này.
g. Mặt cắt dị thường  điện trường thiên nhiên(SP) BL-Mirex Cao Bằng:
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Hình 13: Đồ thị dị thường SP
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Hình 14: Mặt cắt  Gradient chuẩn hóa dị thường SP
Nhận xét: Phương pháp điện trường thiên nhiên nằm trong tổ hợp các phương pháp Từ- điện thiên nhiên- đo sâu phân cực để tìm kiếm quặng sắt. Dị thường điện thiên nhiên trùng vào vùng có dị thường từ với cường độ lớn và dị thường phân cực kích thích đặc trưng cho vùng quặng manhetit nằm xen kẹp giữa đá vôi và gabro bị phong hóa triệt để.
Tại đây chiều sâu H trong khoảng 7,5m. Thực tế tại LK5 gặp quặng manhetit từ 1,5m đến chiều sâu 14,3m. (Chú ý H là tâm vật thể)
Phía bên dưới phát triển rộng rãi đất sét màu đỏ, mềm bở. 

Chú ý chung về trình tự thao tác:
1-Thu thập số liệu quan sát (chú ý bước đo d ), thu thập tài liệu địa chất, chọn hướng phân tích tối ưu

2-Xác định chiều sâu tâm đối tượng  gây lên dị thường H. Đây là bước cần tiến hành trước nhằm xác lập nhanh các vật thể tồn tại trong mặt cắt nghiên cứu.
3-Xác lập mặt cắt Gradient chuẩn hóa:.Dựa vào các giá trị H trong mặt cắt, người phân tích sẽ chọn ra những bước biến đổi trung gian hợp lý theo 3 mức : Nhỏ hơn H, bằng H và lớn hơn H, nhằm làm nổi bật vị trí dị thường cần nghiên cứu. 
`
III.KẾT LUẬN.

1- Xác lập mặt cắt gradient chuẩn hóa là một lợi thế của công ty trong việc tìm kiếm khoáng sản nằm ẩn sâu.Điểm nổi bật của phương pháp là đối tượng nghiên cứu thể hiện chính ngay tại đới gradient biến đổi mạnh mẽ và tập trung trong dải hẹp.
2-Để khẳng định bản chất của đối tượng nghiên cứu các mặt cắt đều được xác nhận bằng các Lỗ khoan tìm kiếm.Bức tranh hình ảnh và giá trị H được thành lập rất nhanh chóng.
3 –Độc giả cần xem thêm hình ảnh rõ nét trên bản gốc có thể liên hệ thẳng với chúng tôi qua hộp thư : hoipk@mirex.vn   
                                                                                       Ngày 04 tháng 11 năm 2011.
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